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1 DTY18K7201010071 Dương Hoàng Anh 25/12/1995 CTY.K50B 1.00 0.000 7 9.50 9 6.80 7.80 6.50 7.30 DAT B

2 DTY18K7201010072 Lê Đức Anh 25/07/1988 CTY.K50B 1.00 0.000 6.80 6.50 7 5.50 7 5 6.10 DAT C

3 DTY18K7201010075 Nguyễn Viết Chung 11/11/1991 CTY.K50B 1.00 0.000 6.80 6 6.50 5.50 6.80 5.70 6.10 DAT C

4 DTY18K7201010074 Vũ Thành Chung 07/12/1990 CTY.K50B 1.00 0.000 6.90 5 5.50 5.80 7.80 4.70 6.20 DAT C+

5 DTY18K7201010076 Phạm Văn Cung 13/12/1997 CTY.K50B 1.00 0.000 6.90 6.50 4 5.80 7 5.50 6.20 DAT C+

6 DTY18K7201010077 Lê Anh Đức 09/11/1993 CTY.K50B 1.00 0.000 6.40 8 7.50 5.80 7.30 6 6.50 DAT C+

7 DTY18K7201010078 Phạm Thị Quí Em 24/12/1988 CTY.K50B 1.00 0.000 6.50 7 6.50 5.80 7 7.30 6.60 DAT C+

8 DTY18K7201010079 Dương Thị Thu Hà 12/06/1988 CTY.K50B 1.00 0.000 7.40 9.50 8.50 7 7.50 6.70 7.30 DAT B

9 DTY18K7201010081 Hoàng Văn Hiệp 20/09/1987 CTY.K50B 1.00 0.000 6.80 3 7 7.60 7.30 5.50 6.80 DAT C+

10 DTY18K7201010082 Nguyễn Tiến Hiệp 18/07/1986 CTY.K50B 1.00 0.000 6.30 7.50 10 7.80 7.30 6.50 7.30 DAT B

11 DTY18K7201010083 Nguyễn Minh Hiếu 04/01/1990 CTY.K50B 1.00 0.000 7.10 5.50 8 7.80 7.50 5.30 7 DAT B

12 DTY18K7201010085 Nguyễn Trọng Hiếu 25/12/1995 CTY.K50B 1.00 0.000 6.60 7.50 5 7.40 7.50 5 6.80 DAT C+

13 DTY18K7201010084 Phan Thanh Hiếu 06/03/1996 CTY.K50B 1.00 0.000 6.40 3.50 6 7.40 7.30 5 6.50 DAT C+

14 DTY18K7201010086 Lê Văn Hoan 02/07/1990 CTY.K50B 1.00 0.000 6.80 8 6.50 7.80 4 5 5.90 DAT C

15 DTY18K7201010087 Nguyễn Thị Hồng 22/08/1990 CTY.K50B 1.00 0.000 6.60 9.50 7 7.40 5 5.20 6.20 DAT C+

16 DTY18K7201010088 Đỗ Văn Hường 16/03/1987 CTY.K50B 1.00 0.000 7.40 7.50 5 7.80 4 6 6.10 DAT C

17 DTY18K7201010089 Nguyễn Đức Huy Khánh 12/06/1996 CTY.K50B 1.00 0.000 6.70 5 6.50 7.40 4.50 3.80 5.60 DAT C

18 DTY18K7201010090 Lê Trung Kiên 09/04/1996 CTY.K50B 1.00 0.000 6 7 7.50 7.50 5 3.70 5.80 DAT C

19 DTY18K7201010091 Khuất Quang Linh 23/02/1996 CTY.K50B 1.00 0.000 6.20 6 4 7.40 4 4.30 5.40 DAT D+

20 DTY18K7201010092 Lê Duy Lộc 14/04/1987 CTY.K50B 1.00 0.000 6.50 7.50 6.50 7.80 4.50 6 6.20 DAT C+

21 DTY18K7201010093 Nguyễn Thanh Lộc 03/10/1994 CTY.K50B 1.00 0.000 6.60 6 6 7.80 7 5.50 6.80 DAT C+

22 DTY18K7201010094 Bùi Thị Lung 17/09/1987 CTY.K50B 1.00 0.000 6.80 8 6 7.50 7.80 5.70 7.10 DAT B

23 DTY18K7201010039 Nguyễn Thế Nam 21/08/1991 CTY.K50A 2.00 0.000 7.90 9 8.50 8 7.80 4.80 7.40 DAT B

24 DTY18K7201010095 Trịnh Hoàng Nam 09/01/1992 CTY.K50B 1.00 0.000 6.60 5.50 6.50 7.50 7.30 5.30 6.80 DAT C+

25 DTY18K7201010096 Trịnh Văn Phong 19/05/1992 CTY.K50B 1.00 0.000 6.40 5 4 7.40 7 5.30 6.50 DAT C+

26 DTY18K7201010097 Nguyễn Hải Phú 17/03/1990 CTY.K50B 1.00 0.000 5.30 6.50 7.50 7.10 7.30 6.30 6.80 DAT C+

27 DTY18K7201010099 Lê Khánh Phương 10/09/1994 CTY.K50B 1.00 0.000 6.10 7 7 7.40 7.50 6 7 DAT B

28 DTY18K7201010098 Vũ Anh Phương 18/01/1984 CTY.K50B 1.00 0.000 6.30 6 6.50 7 7 5.50 6.60 DAT C+

29 DTY18K7201010100 Nguyễn Văn Sáng 03/11/1988 CTY.K50B 1.00 0.000 6.50 7 5 7 7.50 6.50 6.90 DAT C+

30 DTY18K7201010101 Trịnh Thị Sen 21/08/1992 CTY.K50B 1.00 0.000 6.90 9.50 9 7.70 7.80 7.70 7.80 DAT B+

31 DTY18K7201010102 Phạm Hồng Sơn 10/08/1998 CTY.K50B 1.00 0.000 6.90 4.50 6 7 7.30 6.20 6.70 DAT C+

32 DTY18K7201010103 Khổng Thị Thanh Tâm 25/07/1994 CTY.K50B 1.00 0.000 6.70 7.50 6 7.20 7 6.70 6.90 DAT C+

33 DTY18K7201010104 Mai Nhữ Đức Tâm 20/02/1997 CTY.K50B 1.00 0.000 6.50 3.50 6 7 7 2.80 5.90 DAT C
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34 DTY18K7201010106 Đỗ Duy Thanh 20/12/1988 CTY.K50B 1.00 0.000 6.50 7.50 6.50 7.70 7.80 7.20 7.40 DAT B

35 DTY18K7201010107 Đỗ Văn Thành 13/01/1989 CTY.K50B 1.00 0.000 7.40 9 8 7.80 7.50 6.70 7.50 DAT B

36 DTY18K7201010109 Nguyễn Trường Thành 18/02/1984 CTY.K50B 1.00 0.000 7 8.50 9 7.40 7.30 5.80 7.10 DAT B

37 DTY18K7201010110 Đỗ Thu Thảo 26/02/1996 CTY.K50B 1.00 0.000 6.40 8 5.50 7.90 7 6.80 7.10 DAT B

38 DTY18K7201010105 Lê Xuân Thắng 06/09/1992 CTY.K50B 1.00 0.000 7.60 9.50 9 7.70 7.50 6.50 7.50 DAT B

39 DTY18K7201010111 Lê Văn Thịnh 02/02/1998 CTY.K50B 1.00 0.000 5.50 3 5.50 7.40 7 3.50 6 DAT C

40 DTY18K7201010113 Nguyễn Quang Thông 16/10/1995 CTY.K50B 1.00 0.000 6.30 5.50 7 7.50 7 6 6.80 DAT C+

41 DTY18K7201010112 Nghiêm Thị Thơm 06/05/1992 CTY.K50B 1.00 0.000 6.90 9 7.50 7.90 7.50 7.50 7.60 DAT B

42 DTY18K7201010114 Dương Hoài Thương 24/06/1993 CTY.K50B 1.00 0.000 7.40 6.50 7.50 7.70 6.80 6.30 7.10 DAT B

43 DTY18K7201010115 Mai Xuân Tiến 01/03/1996 CTY.K50B 1.00 0.000 7 7 7 7 7.30 6.70 7 DAT B

44 DTY18K7201010116 Tạ Quang Tín 10/05/1993 CTY.K50B 1.00 0.000 6.60 6.50 8.50 7 6.50 6.30 6.70 DAT C+

45 DTY18K7201010117 Khổng Thị Thu Trang 18/04/1990 CTY.K50B 1.00 0.000 7.40 8.50 8.50 7.90 7.50 7.50 7.70 DAT B+

46 DTY18K7201010118 Phạm Minh Trí 13/11/1983 CTY.K50B 1.00 0.000 7.30 6.50 7 7.30 7.80 5.20 7 DAT B

47 DTY18K7201010119 Nguyễn Đức Trình 10/03/1993 CTY.K50B 1.00 0.000 6.30 4 5 7 7 4 6.10 DAT C

48 DTY18K7201010120 Phạm Quang Trường 01/04/1993 CTY.K50B 1.00 0.000 6.90 2.50 5.50 7 7.50 6 6.60 DAT C+

49 DTY18K7201010122 Nguyễn Anh Tuấn 07/12/1989 CTY.K50B 1.00 0.000 6.60 7 6 7 7.50 5.80 6.80 DAT C+

50 DTY18K7201010123 Trần Quang Tuấn 13/08/1985 CTY.K50B 1.00 0.000 6.40 8.50 6.50 8 8 6.70 7.50 DAT B

51 DTY18K7201010127 Hoàng Viết Tùng 13/04/1991 CTY.K50B 1.00 0.000 6.20 6.50 7.50 7.50 7 6.30 6.90 DAT C+

52 DTY18K7201010124 Lương Thanh Tùng 15/05/1989 CTY.K50B 1.00 0.000 6.70 3.50 8.50 7.50 7 7.50 7.10 DAT B

53 DTY18K7201010126 Nguyễn Thanh Tùng 20/09/1983 CTY.K50B 1.00 0.000 7 9 5.50 8 7.50 5.30 7.10 DAT B

54 DTY18K7201010125 Trần Hoàng Tùng 24/10/1992 CTY.K50B 1.00 0.000 6.70 7 6.50 7.50 7.80 6 7.10 DAT B

55 DTY18K7201010128 Vũ Trọng Tuyên 26/11/1993 CTY.K50B 1.00 0.000 6.60 7.50 8.50 7.50 7.50 6.50 7.30 DAT B

56 DTY18K7201010129 Nguyễn Văn Việt 26/09/1983 CTY.K50B 1.00 0.000 6.50 4.50 7.50 7.50 7.50 6.70 7.10 DAT B

57 DTY18K7201010130 Trương Văn Vương 27/07/1992 CTY.K50B 1.00 0.000 6.40 6 6 7.50 8 5.80 7.10 DAT B
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